
Vietnam J. Agri. Sci. 2018, Vol. 16, No. 6: 539-551 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2018, 16(6): 539-551 
www.vnua.edu.vn 

 

539 

ẢNH HƯỞNG CỦA MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG, SINH LÝ VÀ NĂNG SUẤT  

CỦA ĐẬU TƯƠNG [GLYCINE MAX (L.) MERR.] 

Vũ Ngọc Thắng
*
, Trần Anh Tuấn, Lê Thị Tuyết Châm, Vũ Ngọc Lan, Phạm Văn Cường

 

Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

*
Tác giả liên hệ: vungocthang@vnua.edu.vn  

Ngày gửi bài: 13.04.2018 Ngày chấp nhận: 04.09.2018 

TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của mặn đến nảy mầm, sinh trưởng, sinh lý và năng suất 

của hai giống đậu tương DT84 và ĐT26. Trong đó, dung dịch NaCl với 4 nồng độ (0, 50, 100 và 150 mM) được xử lý 

cho hạt ở thí nghiệm nảy mầm; ở thí nghiệm trồng chậu, dung dịch Hoagland chứa NaCl với 3 nồng độ (0, 50 và 100 

mM) được xử lý cho cây từ tuần thứ 3 sau khi mọc mầm đến khi cây bước vào giai đoạn chín. Kết quả cho thấy tỷ lệ 

nảy mầm ở nồng độ NaCl 100 và 150 mM của giống DT84 chỉ còn 98,33% và 46,67%; ở giống ĐT26 chỉ còn 96,67% 

và 31,67%. Tăng nồng độ gây mặn đã làm giảm tỷ lệ nảy mầm, chiều dài, khối lượng của thân mầm và rễ mầm trên 

cả hai giống đậu tương. Ở nồng độ gây mặn cao (150 mM) đã ức chế sự phát triển của cây mầm trên cả hai giống 

đậu tương. Ở thí nghiệm trồng chậu, chiều cao cây, diện tích lá, chất khô, nốt sần, SPAD, tỷ số Fv/Fm, năng suất và 

các yếu tố cấu thành năng suất tỷ lệ nghịch với nồng độ NaCl. Trong khi đó độ thiếu hụt bão hòa nước, độ rò rỉ ion 

tăng theo nồng độ NaCl. Năng suất cá thể của giống DT84 ở 50 và 100 mM NaCl bị giảm 32,4% và 61,9% so với đối 

chứng; sự suy giảm này ở giống ĐT26 là 39,5% và 68,9%. Đánh giá tính mẫn cảm mặn của hai giống bằng chỉ số 

mẫn cảm với mặn (SSI) cho thấy giống DT84 ít mẫn cảm với mặn hơn giống ĐT26 ở cả hai nồng độ 50 mM và 100 

mM NaCl. 

Từ khóa: Đậu tương, mặn, nảy mầm, năng suất, sinh trưởng, sinh lý. 

Effect of Salinity on Growth, Physiology  
and Yield of Soybean [Glycine max (L.) Merr.] 

ABSTRACT 

Experiments were conducted to evaluate effects of salinity on germination, growth, physiology and yield of two 

soybean varieties DT84 and DT26. NaCl solution with 4 concentrations (0, 50, 100 and 150 mM) was used for 

treating soybean seeds in the germination experiment. In potted experiment, soybean plants were treated by adding 

different NaCl concentrations (0, 50 and 100 mM) to Hoagland solution from three weeks after germination to maturity 

stage. The results showed that the germination rate was significantly reduced at NaCl concentration of 150 mM with 

46.67% and 31.67% in DT84 and DT26, respectively. Increased salt concentration also decreased root and shoot 

length of seedlings, fresh weight of roots and shoots and high NaCl concentration (150 mM) significantly inhibited 

seeding growth of both soybean varieties. In potted experiment, plant height, leaf area, dry matter, nodules, SPAD 

value, Fv/Fm ratio, yield and yield components decreased with increasing NaCl concentration, while the water 

saturation deficit and ion leakage increased. The individual yields of soybean under salinity stress at 50 and 100 mM 

NaCl reduced by 32.4% and 61.9% in DT84 variety and by 39.5% and 68.9% in DT26 variety, respectively. 

Evaluation of salinity susceptibility index (SSI) of two soybean varieties showed that DT84 variety was more salt 

tolerant than DT26 variety at both 50mM and 100mM NaCl concentrations. 

Keywords: Germination, growth, physiology, salinity, soybean, yield. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Gæn 20% diện tích tr÷ng trõt trên thế giới 

đang bð ânh hưởng bởi mặn (Sairam & Tyagi, 

2004). Mặn là mût trong những yếu tø phi sinh 

hõc quan trõng ânh hưởng đến sinh trưởng, sinh 

lý và hän chế nëng suçt cây tr÷ng (Taufiq et al., 

2016). Mặn ânh hưởng đến hæu hết các giai đoän 

sinh trưởng, phát triển của cåy đ÷ng thời làm 

thay đùi hình thái và cçu trúc của cây (Cakmak, 

2005; Nawaz et al., 2010; Dolatabadian et al., 

2011). Đặc biệt, n÷ng đû mặn cao làm trì hoãn 

quá trình nây mæm, ânh hưởng đến tỷ lệ mõc 

mæm, chiều dài rễ, chiều dài mæm (Khajeh et al., 

2003; Nayer & Reza, 2008; Vũ Ngõc Thíng và 

cs., 2017). Mặn cũng ânh hưởng đến các chî tiêu 

sinh trưởng, phát triển và nëng suçt của nhiều 

cây tr÷ng như cåy läc (Mensah et al., 2006; Vũ 

Ngõc Thíng và cs., 2017), cåy đêu tương (Kan et 

al., 2016), cây lúa (Farshid Aref, 2013)... Bên 

cänh đò, mặn còn ânh hưởng đến sự cân bìng 

dinh dưỡng trong cây (Rogers et al., 2003; Hu & 

Schmidhalter, 2005).  

Những nëm gæn đåy, đö thð hóa và sự biến 

đùi khí hêu toàn cæu đã ânh hưởng đến diện tích 

đçt nông nghiệp nước ta, đặc biệt là sự xâm 

nhiễm mặn. Để hän chế ânh hưởng của mặn tới 

sinh trưởng, phát triển và nëng suçt cây tr÷ng, 

ngoài các biện pháp tưới tiêu hợp lý thì nghiên 

cứu chõn täo và phát triển các giøng cây tr÷ng 

có khâ nëng chðu mặn cũng là đðnh hướng cçp 

thiết của các nhà khoa hõc. Vì vêy, nghiên cứu 

này được tiến hành nhìm đánh giá khâ nëng 

chðu mặn của hai giøng đêu tương DT84 và 

ĐT26 đang được tr÷ng phù biến thông qua mût 

sø chî tiêu về nây mæm, sinh trưởng, sinh lý và 

nëng suçt. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Thí nghiệm được tiến hành trên hai giøng 

đêu tương DT84 và ĐT26. Giøng đêu tương 

DT84 được Viện di truyền nông nghiệp täo ra từ 

tù hợp lai ĐT-80/DH4 (ĐT96) bìng phương pháp 

lai hữu tính kết hợp gåy đût biến thực nghiệm 

bìng tác nhân gamma Co60 Krad trên dòng lai 

F3-D333. Giøng DT84 có thời gian sinh trưởng 

từ 95-115 ngày. DT84 là giøng chðu thâm canh, 

nëng suçt cao, thån đứng, tán gõn, chøng đù tøt, 

chøng chðu sâu bệnh khá. Giøng đêu tương 

ĐT26 được chõn täo bởi Trung tâm Nghiên cứu 

và Phát triển Đêu đú (Viện Cåy lương thực và 

Cây thực phèm) từ tù hợp lai ĐT2000 × ĐT12 từ 

nëm 2002. Giøng ĐT26 cò thời gian sinh trưởng 

trung bình từ 90-95 ngày và là giøng chðu thâm 

canh, thån đứng, tán gõn, sinh trưởng khóe, 

nëng suçt cao, chøng chðu sâu bệnh khá.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm nây mầm: Ânh hưởng của 

mặn đến khâ nëng nây mæm của hai giøng đêu 

tương DT84 và ĐT26 là thí nghiệm g÷m 2 nhân 

tø được bø trí theo khøi ngéu nhiên đæy đủ 

(RCBD) với 15 læn nhíc läi. Hät giøng được gieo 

trên đïa petri với 5 hät/đïa. Nhân tø 1 là hai 

giøng đêu tương DT84 và ĐT26, nhån tø 2 là 4 

n÷ng đû gây mặn (0, 50, 100 và 150 mM NaCl). 

Thí nghiệm được bø trí trong phòng nghiên cứu 

täi Khoa Nông hõc, Hõc viện Nông nghiệp Việt 

Nam. Hät giøng được rửa säch bề mặt bìng dung 

dðch HgCl2 0,01% trong vòng 1 phút để loäi bó 

hết nçm møc gây thøi hät. Trước khi đưa vào 

đánh giá khâ nëng chðu mặn, hät được rửa läi 

bìng nước cçt 3 læn để rửa säch dung dðch HgCl2.  

Thí nghiệm đánh giá trong chậu: Ânh 

hưởng của mặn đến sinh trưởng, sinh lý và nëng 

suçt của hai giøng đêu tương DT84 và ĐT26 là 

thí nghiệm g÷m 2 nhân tø được bø trí theo khøi 

ngéu nhiên đæy đủ (RCBD) với 16 chêu cho 1 

công thức tương đương với 16 læn nhíc läi. Nhân 

tø 1 là hai giøng đêu tương DT84 và ĐT26, nhån 

tø 2 là 3 công thức xử lý mặn bao g÷m 0, 50, 100 

mM NaCl. Phương pháp gåy mặn được tiến 

hành theo mô tâ của Jeong-Dong Lee et al. 

(2008). Thí nghiệm được tr÷ng trong chêu đặt 

trong nhà lưới có mái che. Chêu nhựa cò đường 

kính 16,5 cm và cao 13 cm, phía dưới đáy cò đục 

6 lú đường kính 1 cm. Chêu cåy được đặt trong 

khay nhựa có chiều dài 68 cm, chiều rûng 43 cm, 

cao 15 cm. Múi chêu chứa 2,5 kg cát đen đã được 

rửa säch và phơi khö tr÷ng 2 cây/chêu. Dung 

dðch dinh dưỡng cho vào múi khay là như nhau 
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và được thay 1 tuæn 1 læn đâm bâo duy trì ùn 

đðnh đû pH và EC. Ba tuæn sau khi mõc mæm 

thì tiến hành xử lý gây mặn. Muøi được hòa 

cùng dung dðch dinh dưỡng để đâm bâo lượng 

dinh dưỡng trong múi khay là như nhau. Ngừng 

cho muøi khi cåy bước vào thời kỳ chín. Dung 

dðch dinh dưỡng Hoagland (Hoagland & Arnon, 

1950) câi tiến được sử dụng trong nghiên cứu 

này bao g÷m (0,3125 mM KNO3; 0,45 mM 

Ca(NO3); 0,0625 mM KH2PO4; 0,125 mM 

MgSO4.7H2O; 11,92 µM H3BO3; 4,57 µM 

MnCl2.4H2O; 0,191 µM ZnSO4.7H2O; 0,08 µM 

CuSO4.5H2O; 0,024 µM (NH4)6Mo7O24.4H2O; 

15,02 µM FeSO4.7H2O; 23,04 µM 

Na2EDTA.5H2O). 

Các chî tiêu nây mæm được đo ở ngày thứ 7 

sau gieo bao g÷m: Tỷ lệ nây mæm (%) (được tính 

khi rễ mæm dài 2 mm); chiều dài rễ mæm (cm), 

chiều dài thân mæm (cm) và khøi lượng tươi 

(g/cây)  

Các chî tiêu sinh trưởng: Chiều cao thân 

chính (cm), sø cành cçp 1 (cành), diện tích lá 

(dm2/cây), chiều dài rễ (cm) được đo trong giai 

đoän thu hoäch. Khâ nëng tích lũy chçt khô của 

rễ và thân lá (g/cây), khâ nëng hình thành nøt 

sæn được đo đếm vào ngày thứ 30 và 50 sau khi 

gây mặn.  

Các chî tiêu sinh lý, sinh hòa được đo vào 

ngày thứ 30 và 50 sau khi gây mặn bao g÷m : 

Đû thiếu hụt bão hña nước (%), mức đû rò rî ion 

(%) được đánh giá theo phương pháp của (Zhao 

et al., 2007) (lçy tùng sø 10 mânh lá cò đường 

kính 1 cm, ngâm trong øng nhựa chứa 20 ml 

nước khử ion trong 2 giờ ở điều kiện líc liên tục 

trong nhiệt đû phòng và được che tøi. Sau 2 giờ 

dung dðch được đo EC læn thứ nhçt (C1). Ống 

nhựa chứa mânh lá được tiếp tục ngâm trong bể 

ùn nhiệt 80C trong 2 giờ và được đo EC læn 2 

(C2). Mức đû rò rî ion được tính theo công thức 

(%) = C1/C2 × 100, đo bìng máy EC, Mettle 

Toledo AG). Chî sø SPAD (đo bìng máy SPAD-

502, Japan) và hiệu suçt huỳnh quang diệp lục 

(đo bìng máy (Opti-Sciences Chlorophyll 

Fluorometer, Hudson, USA-model OS- 30p) 

được đo múi tuæn 1 læn.  

Nëng suçt và các yếu tø cçu thành nëng 

suçt được đánh giá vào thời điểm thu hoäch bao 

g÷m: Tùng sø hoa (hoa), tùng sø quâ/cây (quâ), 

khøi lượng 100 hät (g), nëng suçt cá thể (g/cây) 

và mức suy giâm nëng suçt cá thể (%). 

Chî sø mén câm với mặn (SSI) trên tính 

träng nëng suçt cá thể được tính theo công thức 

(Fischer & Maurer, 1978).  

  SIYYSSI ps //1 ; 
ps YYSI /1  

Trong đò:  

sY  và pY  là nëng suçt cá thể của giøng 

trong điều kiện mặn và không gây mặn; sY và 

pY là giá trð trung bình của nëng suçt cá thể 

của tçt câ giøng trong điều kiện mặn và không 

gây mặn. 

Để phân tích và xử lý thøng kê toàn bû sø 

hät trong thí nghiệm nây mæm được thu thêp để 

đo đếm. Thí nghiệm tr÷ng trong chêu 5 cây cho 

1 công thức được ngéu nhiên lựa chõn cho múi 

læn thu méu. Sø liệu thu thêp được phân tích và 

xử lý theo chương trình Excel và IRRISTAT 5.0. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của mặn đến khâ năng nây 

mầm của hai giống đậu tương DT84 và ĐT26 

3.1.1. Ảnh hưởng của mặn đến tỷ lệ nây 

mầm 

Đánh giá khâ nëng chðu mặn của hät, 

Mensah et al. (2006) và Nawel et al. (2015) cho 

rìng những giøng có khâ nëng chðu mặn là 

những giøng nây mæm tøt trong điều kiện mặn. 

Trong thí nghiệm này, gây mặn với n÷ng đû 50 

mM NaCl câ hai giøng đêu tương DT84 và ĐT26 

đều có có khâ nëng nây mæm tøt. Tuy nhiên, khi 

tëng n÷ng đû gây mặn lên 100 và 150 mM NaCl 

phân ứng với mặn của các giøng bít đæu có sự 

khác nhau. So sánh giữa hai giøng cho thçy 

giøng đêu tương DT84 cò khâ nëng nây mæm 

trong điều kiện gây mặn 100 mM và 150 mM 

NaCl đều cao hơn so với giøng ĐT26 (Bâng 1).  



Ảnh hưởng của mặn đến sinh trưởng, sinh lý và năng suất của đậu tương [Glycine max (L.) Merr.]  

542  

Bâng 1. Ảnh hưởng của mặn đến tỷ lệ nây mầm của hai giống đậu tương DT84 và ĐT26  

Giống  Nồng độ NaCl (mM) Tỷ lệ nảy mầm (%) 

DT84 0 (Đ/C) 100,0 

50 100,0 

100 98,33 

150 46,67 

ĐT26 0 (Đ/C) 100,0 

50 100,0 

100 96,67 

150 31,67 

 

3.1.2. Ảnh hưởng của mặn đến chiều dài 

mầm và chiều dài rễ mầm của hai giống 

đậu tương DT84 và ĐT26  

Mặn không những làm giâm tỷ lệ mõc mæm 

mà còn ânh hưởng tới sinh trưởng của mæm như 

chiều dài rễ, chiều dài mæm (Khajeh et al., 

2003; Nayer & Reza, 2008; Amirjani, 2010; 

Neha Agarwal et al., 2015). Trong nghiên cứu 

này, khi tëng mức đû gây mặn, chiều dài rễ 

mæm và chiều dài mæm của hai giøng đêu tương 

DT84 và ĐT26 cò xu hướng giâm dæn. Kết quâ 

nghiên cứu này cũng tương tự như kết quâ 

nghiên cứu của Mensah et al. (2006); Vũ Ngõc 

Thíng và cs. (2017) trên cây läc; Amirjani 

(2010); Neha Agarwal et al. (2015) trên cåy đêu 

tương. Các nhòm tác giâ trên cũng cho rìng 

chiều dài rễ mæm và chiều dài mæm cò xu hướng 

giâm khi tëng n÷ng đû gây mặn. Trong nghiên 

cứu này khi tëng n÷ng đû gây mặn lên 150 mM 

NaCl đã ức chế sự phát triển của câ rễ mæm và 

thân mæm trên câ hai giøng đêu tương DT84 và 

ĐT26. So sánh giữa hai giøng đêu tương kết quâ 

cho thçy chiều dài thân mæm và rễ mæm không 

có sự khác nhau ở công thức không xử lý mặn (0 

mM). Tuy nhiên, ở công thức gây mặn 50 và 100 

mM NaCl, giøng đêu tương DT84 đều có chiều 

dài thân mæm và chiều dài rễ mæm cao hơn cò ý 

nghïa so với giøng đêu tương ĐT26 (Hình 1). 

 

Hình 1. Ảnh hưởng của mặn đến chiều dài mầm và chiều dài rễ mầm  
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3.1.3. Ảnh hưởng của mặn đến khối lượng 

tươi của cây mầm và rễ mầm 

Khøi lượng tươi của cây mæm đêu tương bð 

ânh hưởng rõ rệt trong điều kiện mặn 

(Amirjani, 2010; Neha Agarwal et al., 2015). 

Tương tự trong nghiên cứu này khi tëng n÷ng 

đû gây mặn từ 0 lên 100 mM khøi lượng cây 

mæm và rễ mæm tươi của hai giøng đêu tương 

DT84 và ĐT26 giâm rõ rệt (Hình 2). Kết quâ 

nghiên cứu này cũng tương đ÷ng với kết quâ 

nghiên cứu của Taregh et al. (2011) nhóm tác 

giâ cũng cho rìng khøi lượng cây mæm là mût 

trong những yếu tø di truyền nhưng chðu sự chi 

phøi rçt lớn bởi điều kiện ngoäi cânh đặc biệt là 

lượng nước hçp thu trong giai đoän nây mæm. 

Trong nghiên cứu này tiếp tục tëng n÷ng đû gây 

mặn lên 150 mM khi đò hät giøng của câ hai 

giøng đêu tương chî nhú được mæm ra khói hät 

khoâng 2 mm và ngừng phát triển. So sánh hai 

giøng đêu tương thí nghiệm cho thçy khøi lượng 

cây mæm và khøi lượng rễ mæm tươi khöng cò sự 

khác nhau ở công thức không xử lý mặn (0 mM). 

Tuy nhiên, khøi lượng cây mæm tươi và rễ mæm 

tươi cò sự khác nhau cò ý nghïa ở các công thức 

xử lý mặn. Giøng DT84 có khøi lượng cây mæm 

tươi và rễ mæm tươi ở các công thức 50, 100 mM 

cao hơn so với giøng đêu tương ĐT26. 

3.2. Ảnh hưởng của mặn đến một số chỉ 

tiêu sinh trưởng của hai giống đậu tương 

DT84 và ĐT26 

3.2.1. Ảnh hưởng của mặn đến số cành cấp 

1, chiều cao cây cuối cùng, diện tích lá, 

chiều dài rễ của hai giống đậu tương DT84 

và ĐT26 

Mặn ânh hưởng đến sinh trưởng và phát 

triển của cåy đêu tương, đặc biệt mặn làm giâm 

rõ rệt chiều cao thân chính, sø lá trên cây và 

diện tích lá (Dolatabadian et al., 2011; Neha 

Agarwal et al., 2015; Khan et al., 2016). Trong 

thí nghiệm này, kết quâ cũng cho thçy khi tëng 

n÷ng đû gây mặn sø cành cçp 1, chiều cao cây 

cuøi cùng, diện tích lá và chiều dài rễ của hai 

giøng đêu tương cò xu hướng giâm xuøng. Điển 

hình như giøng DT84, sau 50 ngày gây mặn 

diện tích lá của công thức xử lý 50 mM giâm so 

với công thức đøi chứng là 1,28 dm2/cây, tiếp tục 

tëng n÷ng đû gây mặn lên 100 mM khi đò diện 

tích lá chî giâm so với công thức 50 mM là 0,57 

dm2/cây. Trong khi đò giøng ĐT26 sau 50 ngày 

gây mặn có diện tích lá của công thức xử lý 50 

mM giâm so với công thức đøi chứng là 1,38   

 

  

Hình 2. Ảnh hưởng của mặn đến khối lượng cây mầm tươi (A)  

và khối lượng rễ mầm tươi B của hai giống đậu tương DT84 và ĐT26 
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Bâng 2. Ảnh hưởng điều kiện mặn đến số cành cấp 1, chiều cao cây cuối cùng,  

diện tích lá và chiều dài rễ của hai giống đậu tương DT84 và ĐT26 

Giống 
Nồng độ NaCl 

 (mM) 
Số cành cấp 1 

(cành) 
Chiều cao cây cuối cùng 

(cm) 
Diện tích lá 
(dm

2
/cây) 

Chiều dài 
rễ (cm) 

DT84 0 (Đ/C) 5,4 57,8 6,14 33,22 

50 4,4 50,8 4,86 29,00 

100 4,0 42,6 3,99 23,20 

ĐT26 0 (Đ/C) 6,0 52,4 5,75 34,16 

50 4,2 45,1 4,37 28,60 

100 3,0 34,2 2,39 18,30 

CV% 8,9 4,8 6,7 5,2 

LSD NĐ5% 0,4 2,2 0,28 1,34 

LSDG5% 0,3 1,8 0,23 1,09 

LSDNĐxG5% 0,5 3,0 0,40 1,89 

 

dm2/cây, tiếp tục tëng n÷ng đû gây mặn lên 100 

mM diện tích lá giâm so với công thức xử lý 50 

mM là 1,98 dm2/cây (Bâng 2). Như vêy, so sánh 

giữa hai giøng cho thçy ânh hưởng của mặn đến 

mût sø chî tiêu sinh trưởng trên giøng ĐT26 là 

lớn hơn so với giøng DT84. 

3.2.2. Ảnh hưởng của điều kiện mặn đến 

khối lượng khô của hai giống đậu tương 

DT84 và ĐT26 

Kết quâ nghiên cứu cho ta thçy khi tëng 

mức đû mặn thì khøi lượng chçt khô của rễ và 

thân lá của hai giøng đêu tương DT84 và 

ĐT26 cò xu hướng giâm (Bâng 3). Kết quâ này 

hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu của nhiều 

tác giâ (Dolatabadian et al., 2011; Osuagwu et 

al., 2014; Musa et al., 2015; Sareh et al., 2015; 

Khan et al., 2016; Vũ Ngõc Thíng và cs., 

2017). Khøi lượng khô của hai giøng ở các công 

thức cò xu hướng tëng dæn qua thời gian theo 

dõi. Tuy nhiên, so sánh giữa các công thức 

trong cùng mût giai đoän cho thçy khi tëng 

n÷ng đû gây mặn làm giâm khøi lượng khô của 

rễ và thân lá của các giøng. Mức đû suy giâm 

khøi lượng khô của rễ trên câ hai giøng đêu 

tương ở giai đoän 30 ngày sau gây mặn được 

ghi nhên cao hơn so với mức đû suy giâm khøi 

lượng khô của thân lá. Tuy nhiên thời gian 

gây mặn tëng lên 50 ngày thì mức đû suy 

giâm khøi lượng khô của rễ, thân lá läi có sự 

biến đûng. So sánh giữa hai giøng đêu tương 

trong thí nghiệm cho thçy mức đû suy giâm 

khøi lượng rễ và thân lá của giøng DT84 ở câ 

hai n÷ng đû 50 và 100 mM đều thçp hơn nhiều 

so với giøng ĐT84. Cụ thể, sau 30 ngày xử lý 

mặn, khi tëng n÷ng đû gây mặn từ 0 mM lên 

50 mM thì mức đû suy giâm khøi lượng rễ khô 

của hai giøng DT84 và ĐT26 cò xu hướng tëng 

lên tương ứng là 30,91% và 36,54% so với đøi 

chứng, khi n÷ng đû gây mặn tëng lên 100 mM 

mức đû suy giâm khøi lượng rễ khô của hai 

giøng DT84 và ĐT26 tëng lên tương ứng là 

47,27% và 53,84% so với đøi chứng.  

Khi thời gian xử lý mặn tëng lên 50 ngày, 

biểu hiện suy giâm về khøi lượng rễ khô của 

giøng đêu tương DT84 thçp hơn so với giøng 

ĐT26 trên câ 2 n÷ng đû gây mặn 50 và 100 mM. 

Tuy nhiên täi thời điểm này, mức đû suy giâm 

khøi lượng thân lá khô của giøng đêu tương 

DT84 ở n÷ng đû 50 mM läi cao hơn so với giøng 

ĐT26. Điển hình khi tëng n÷ng đû gây mặn từ 0 

mM lên 50 mM mức đû suy giâm khøi lượng 

thân lá khô của hai giøng DT84 và ĐT26 tương 

ứng là 25,35% và 20,86% so với đøi chứng, trong 

khi đò khi tëng n÷ng đû gây mặn tëng lên 100 

mM mức đû suy giâm khøi lượng thân lá khô 

của giøng đêu tương DT84 läi thçp cao hơn so 

với giøng ĐT26. Điển hình khi tëng n÷ng đû gây 

mặn lên 100 mM mức đû suy giâm khøi lượng 

thân lá khô của hai giøng DT84 và ĐT26 tương 

ứng 35,21% và 44,34% so với công thức đøi 

chứng không xử lý mặn.  
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Bâng 3. Ảnh hưởng của mặn đến khối lượng rễ, thân lá  

của hai giống đậu tương DT84 và ĐT26 

Giống  
Nồng độ NaCl 

(mM) 

Khối lượng khô (g/cây) 

Sau gây mặn 30 ngày Sau gây mặn 50 ngày 

Rễ Thân lá Rễ Thân lá 

DT84 0 (Đ/C) 0,55 0,99 1,32 1,42 

50 0,38 0,76 1,03 1,06 

100 0,29 0,55 0,77 0,92 

ĐT26 0 (Đ/C) 0,52 0,79 1,19 1,15 

50 0,33 0,55 0,87 0,91 

100 0,24 0,37 0,60 0,64 

CV% 7,6 7,7 7,3 8,1 

LSDND5% 0,038 0,066 0,065 0,076 

LSDG5% 0,031 0,054 0,053 0,062 

LSDNDxG5% 0,054 0,094 0,093 0,110 

 

3.3. Ảnh hưởng của mặn đến một số chỉ 

tiêu sinh lý của hai giống đậu tương DT84 

và ĐT26 

3.3.1. Ảnh hưởng của mặn đến hiệu suất 

huỳnh quang diệp lục (Fv/m) của hai giống 

đậu tương DT84 và ĐT26 

Hiệu suçt huỳnh quang diệp lục là mût 

trong những chî tiêu quan trõng để đánh giá 

sinh lý của cây tr÷ng trong điều kiện bçt lợi, đặc 

biệt trong điều kiện mặn. Khi gặp điều kiện 

mặn, hiệu suçt huỳnh quang diệp lục của lá có 

xu hướng giâm xuøng (Musa et al., 2015, Vũ 

Ngõc Thíng và cs., 2017). Kết quâ nghiên cứu 

này cũng cho thçy ở công thức đøi chứng (không 

xử lý muøi) không có sự thay đùi lớn về chî sø 

hiệu suçt huỳnh quang diệp lục qua các giai 

đoän sinh trưởng trong khi đò ở 2 n÷ng đû gây  

 

  

Hình 3. Ảnh hưởng của điều kiện mặn đến hiệu suất huỳnh quang diệp lục  

của hai giống đậu tương DT84 (A) và ĐT26 (B) 

,750

,760

,770

,780

,790

,800

,810

,820

3 5 6 7 8 9 10

H
iệ

u
 s

u
ất

 h
u
ỳ
n
h
 q

u
an

g
 d

iệ
p

 l
ụ
c
 

Thời gian sau khi trồng (tuần) 

A 

0mM

50mM

100mM

,750

,760

,770

,780

,790

,800

,810

,820

3 5 6 7 8 9 10

H
iệ

u
 s

u
ất

 h
u
ỳ
n
h
 q

u
an

g
 d

iệ
p

 l
ụ
c
 

Thời gian sau khi trồng (tuần) 

B 

0mM

50mM

100mM



Ảnh hưởng của mặn đến sinh trưởng, sinh lý và năng suất của đậu tương [Glycine max (L.) Merr.]  

546  

mặn 50 mM và 100 mM thì chî sø hiệu suçt 

huỳnh quang diệp lục của câ hai giøng đều có xu 

hướng giâm mänh. Sau 10 tuæn gây mặn, chî sø 

hiệu suçt huỳnh quang diệp lục của giøng đêu 

tương DT84 ở công thức đøi chứng là 0,815 và 

giâm xuøng còn 0,787 ở công thức gây mặn 50 

mM và tiếp tục giâm xuøng chî còn 0,778 ở công 

thức gây mặn 100 mM (Hình 3A). Trong khi đò, 

giøng đêu tương ĐT26 cò chî sø huỳnh quang 

diệp lục giâm từ 0,806 ở công thức đøi chứng 

xuøng 0,781 ở công thức gây mặn 50 mM và tiếp 

tục giâm xuøng 0,774 ở công thức gây mặn 100 

mM (Hình 3B).  

3.3.2. Ảnh hưởng của mặn đến sự thay đổi 

chỉ số SPAD của hai giống đậu tương DT84 

và ĐT26 

Hàm lượng chlorophyll trong lá đêu tương 

cò xu hướng giâm xuøng trong điều kiện mặn 

(El Sabagh et al., 2015). Hàm lượng chlorophyll 

trong lá ở công thức xử lý mặn giâm xuøng có 

thể được giâi thích là do n÷ng đû Na và Cl trong 

thån lá tëng cao (Dogar et al., 2012), trong khi 

đò sự hçp thụ các ion K+, NO3
- và H2PO4

- läi 

giâm đi (White & Broadley, 2001; Tester & 

Davenport, 2003). Bên cänh đò, mặn còn ânh 

hưởng đến sự cân bìng dinh dưỡng trong cây 

(Rogers et al., 2003; Hu & Schmidhalter, 2005). 

Trong kết quâ nghiên cứu này, chî sø SPAD có 

sự sai khác rõ rệt giữa các n÷ng đû gây mặn 

trong cùng mût giøng sau khi xử lý mặn. Khi 

tëng n÷ng đû gây mặn chî sø SPAD cò xu hướng 

giâm xuøng rõ rệt. So sánh giữa hai giøng đêu 

tương tham gia thí nghiệm kết quâ cho thçy, 

mức đû suy giâm chî sø SPAD ở giøng đêu tương 

DT84 cao hơn so với giøng đêu tương ĐT26 

(Hình 4). 

3.3.3. Ảnh hưởng của mặn đến mức độ rò rỉ 

ion của hai giống đậu tương DT84 và ĐT26 

Mức đû rò rî ion là mût trong những chî tiêu 

để đánh giá mức đû tùn thương của tế bào trong 

cåy trong điều kiện bçt thuên đặc biệt trong 

điều kiện mặn. Trong điều kiện mặn mức đû rò 

rî ion của cåy đêu tương cò xu hướng tëng cao 

hơn so với điều kiện bình thường (El Sabagh et 

al., 2015). Trong kết quâ nghiên cứu này, mức 

đû rò rî ion không có sự khác nhau giữa hai 

giøng ở công thức đøi chứng (Hình 5). Tuy nhiên 

sau 30 ngày gây mặn có sự khác nhau rõ rệt 

giữa các giøng ở các công thức xử lý trong cùng 

mût n÷ng đû gây mặn. Tëng n÷ng đû gây mặn 

 

  

Hình 4. Ảnh hưởng của điều kiện mặn đến  

chỉ số SPAD của hai giống đậu tương DT84 (A) và ĐT26 (B) 
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Hình 5. Ảnh hưởng điều kiện mặn đến mức độ rò rỉ ion của hai giống đậu tương  

DT84 và ĐT26 sau 30 ngày (A) và sau 50 ngày (B) gây mặn 

cũng làm tëng đû rò rî ion của câ hai giøng. 

Nhìn chung, trong điều kiện xử lý và không xử 

lý mặn, mức đû rò rî ion tëng dæn từ sau khi xử 

lý 30 ngày và đät giá trð cao vào giai đoän 50 

ngày sau xử lý. Trong giai đoän 50 ngày sau xử 

lý, không có sự khác nhau về mức đû rò rî ion 

giữa hai giøng đêu tương DT84 và ĐT26 ở n÷ng 

đû gây mặn 50 mM. Tuy nhiên, có sự khác nhau 

giữa hai giøng ở công thức không xử lý mặn và 

công thức xử lý mặn 100 mM. So sánh giữa hai 

giøng đêu tương ở câ hai giai đoän theo dõi kết 

quâ cho thçy giøng đêu tương ĐT26 cò mức đû 

rò rî ion cao hơn so với giøng DT84 ở tçt câ các 

công thức có xử lý và không xử lý mặn. Mức đû 

rò rî ion có sự thay đùi trên là do phân ứng sinh 

lý của từng giøng đêu tương trong các n÷ng đû 

gây mặn khác nhau.  

3.3.4. Ảnh hưởng của mặn đến độ thiếu hụt 

bão hòa nước của hai giống đậu tương 

DT84 và ĐT26 

Nhìn chung, trong điều kiện xử lý mặn và 

không xử lý mặn, đû thiếu hụt bão hña nước 

tëng dæn từ sau khi xử lý 30 ngày và đät giá trð 

cao vào giai đoän 50 ngày sau xử lý (Hình 6). So 

sánh giữa các công thức xử lý trong cùng mût 

giøng cho thçy tëng n÷ng đû xử lý mặn đ÷ng 

thời cũng làm tëng đû thiếu hụt bão hña nước 

trong cây. So sánh giữa hai giøng nghiên cứu 

kết quâ cho thçy đû thiếu hụt bão hña nước 

không có sự khác nhau ở các công thức 0 và 50 

mM sau 30 ngày gây mặn, tuy nhiên läi có sự 

khác nhau có ý nghïa ở công thức xử lý 100 mM. 

Sau 50 ngày gây mặn, đû thiếu hụt bão hòa 

nước của hai giøng đã cò sự thay đùi rõ rệt ở câ 

công thức không gây mặn và gây mặn. Giøng 

đêu tương ĐT26 cò đû thiếu hụt bão hña nước 

cao hơn so với giøng DT84 ở tçt câ công thức 

không gây mặn và gây mặn.  

3.4. Ảnh hưởng của mặn đến khâ năng hình 

thành nốt sần của hai giống đậu tương 

DT84 và ĐT26 

Khâ nëng hình thành nøt sæn có sự thay đùi 

theo thời gian sinh trưởng và theo mức đû gây 

mặn (Bâng 4). Sø lượng và khøi lượng nøt sæn 

tëng dæn từ giai đoän 30 ngày sau gây mặn và 

đät giá trð cao vào giai đoän 50 ngày sau gây 

mặn. So sánh về sø lượng nøt sæn giữa các công 

thức, kết quâ cho thçy khi tëng n÷ng đû gây 

mặn sø lượng nøt sæn cò xu hướng giâm trên 

cùng mût giøng. Kết quâ nghiên cứu này cũng 

tương đ÷ng với kết quâ nghiên cứu trước trên 

đêu tương (Singleton & Bohlool, 1984); trên cåy 

läc của nhóm tác giâ Vũ Ngõc Thíng và cs. 

(2017). Bên cänh đò tác giâ Soussi et al. (1998) 
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cũng chî ra rìng trong điều kiện mặn hoät tính 

khử nitrate giâm và khâ nëng cø đðnh đäm bð ức 

chế do giâm sø lượng nøt sæn. Sau 30 ngày gây 

mặn, sø lượng nøt sæn của giøng đêu tương 

DT84 ở các công thức đøi chứng và công thức xử 

lý 50 mM thçp hơn so với giøng ĐT26. Tuy 

nhiên khi tëng đû mặn lên 100 mM sø lượng nøt 

sæn của giøng đêu tương DT84 läi cò xu hướng 

cao hơn so với giøng đêu tương ĐT26. Sau 50 

ngày gây mặn, sø lượng nøt sæn của giøng đêu 

tương DT84 ở tçt câ các công thức xử lý hay 

không xử lý NaCl đều cao hơn so với giøng 

ĐT26. So sánh về khøi lượng nøt sæn của hai 

giøng kết quâ cho thçy có sự sai khác cò ý nghïa 

thøng kê giữa các công thức xử lý trong cùng 

mût giøng ở các giai đoän khác nhau. Tuy nhiên, 

không có sự sai khác giữa hai giøng trong cùng 

mût công thức về khøi lượng nøt sæn ở giai đoän 

30 sau gây mặn nhưng cò sự sai khác cò ý nghïa 

thøng kê ở giai đoän 50 ngày sau gây mặn. 

 

  

Hình 6. Ảnh hưởng điều kiện mặn đến độ thiếu hụt bão hòa nước của hai giống đậu tương 

DT84 và ĐT26 sau 30 ngày (A) và 50 ngày (B) gây mặn 

Bâng 4. Ảnh hưởng của mặn đến số lượng và khối lượng nốt sần  

của hai giống đậu tương DT84 và ĐT26 

Giống 
Nồng độ NaCl 

(mM) 

Sau gây mặn 30 ngày Sau gây mặn 50 ngày 

SLNS (nốt/cây) KLNS (g/cây) SLNS (nốt/cây) KLNS (g/cây) 

DT84 0 (Đ/C) 11,00 0,21 27,80 3,03 

50 8,67 0,14 16,60 2,43 

100 7,33 0,10 10,40 1,65 

ĐT26 0 (Đ/C) 12,33 0,17 25,80 2,72 

50 10,33 0,13 15,40 2,26 

100 6,33 0,08 9,00 1,15 

CV% 9,6 8,3 8,5 4,6 

LSD NĐ5% 1,15 0,015 1,78 0,095 

LSDG5% 0,94 0,012 1,38 0,078 

LSDNĐxG5% 1,63 0,021 1,12 0,014 

Ghi chú: SLNS: số lượng nốt sần; KLNS: khối lượng nốt sần 
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3.5. Ảnh hưởng của mặn đến năng suất và 

các yếu tố cấu thành năng suất của hai 

giống đậu tương DT84 và ĐT26 

Sø liệu ở bâng 5 cho thçy có sự sai khác có ý 

nghïa về tùng sø quâ/cây, khøi lượng 100 hät và 

nëng suçt cá thể của hai giøng ở câ 3 công thức. 

Khi tëng n÷ng đû gây mặn, tùng sø quâ/cây, 

khøi lượng 100 hät và nëng suçt cá thể của đêu 

tương đều giâm. Tùng sø quâ/cây của giøng đêu 

tương DT84 và DT26 ở công thức đøi chứng là 

24,4 và 22,6 quâ/cây. Khi xử lý mặn ở n÷ng đû 

50 mM, tùng sø quâ giâm xuøng còn 17,0 và 15,2 

quâ/cåy. Trong khi đò ở công thức xử lý mặn 100 

mM, tùng sø quâ giâm xuøng rçt thçp chî còn 

10,8 và 8,0 quâ/cây. Khøi lượng 100 hät và nëng 

suçt cá thể của hai giøng trong điều kiện gây 

mặn cũng tương tự. Kết quâ này hoàn toàn 

trùng hợp với kết quâ nghiên cứu của các tác giâ 

(Mensah et al., 2006; Osuagwu et al., 2014; 

Khan et al., 2016; Vũ Ngõc Thíng và cs., 2017). 

Cũng theo kết quâ của Parker et al. (1983), đêu 

tương mén câm mặn cò nëng suçt giâm 37% so 

với đêu tương chðu mặn. Bên cänh đò khi kiểm 

tra tính mén câm mặn của hai giøng bìng chî sø 

mén câm với mặn (SSI) cho thçy giøng DT84 ít 

mén câm với mặn hơn giøng ĐT26 ở câ hai n÷ng 

đû 50 mM và 100 mM NaCl. 

Bên cänh đò, rçt nhiều tác giâ cũng chî ra 

rìng sự giâm nëng suçt là kết quâ tùng hợp của 

việc suy giâm về các chî tiêu sinh trưởng và các 

chî tiêu sinh lý như chiều cao cây, sø lá trên 

thân, khøi lượng chçt khö và đû thiếu hụt nước 

bão hòa gây ra bởi điều kiện mặn (Abdul et al., 

1988; Singh & Jain, 1989; Vũ Ngõc Thíng và 

cs., 2017). Có thể giâi thích là do điều kiện mặn 

đã ức chế khâ nëng sinh trưởng của cây thông 

qua việc gây ngû đûc ion và làm mçt cân bìng 

ion trong cåy (Sharma, 1997). Khi tëng mức đû 

mặn từ 0 mM lên 50 mM, nëng suçt cá thể giâm 

mänh hơn so với khi tëng từ 50 mM lên 100 mM 

ở câ hai giøng. Như vêy, đêu tương là cåy tr÷ng 

rçt mén câm với điều kiện mặn. 

3.6. Ảnh hưởng của mặn đến mức độ suy 

giâm năng suất cá thể của hai giống đậu 

tương DT84 và ĐT26 

Sự suy giâm nëng suçt là kết quâ tùng hợp 

của việc suy giâm về các chî tiêu sinh trưởng và 

các chî tiêu sinh lý gây ra bởi điều kiện mặn 

(Khan et al., 2016; Vũ Ngõc Thíng và cs., 2017). 

Có thể giâi thích là do điều kiện mặn đã ức chế 

khâ nëng sinh trưởng của cây thông qua việc 

gây ngû đûc ion và làm mçt cân bìng ion trong 

cåy (Sharma, 1997). Khi tëng mức đû mặn từ 0 

mM lên 50 mM, mức suy giâm nëng suçt cá thể 

của hai giøng DT84 và ĐT26 giâm xuøng 32,4% 

và 39,5%. Tiếp tục tëng n÷ng đû gây mặn lên 

100 mM mức suy giâm nëng suçt cá thể của hai 

giøng DT84 và ĐT26 tëng lên rçt cao tương ứng 

61,9% và 68,9%. Mức đû suy giâm nëng suçt cá

Bâng 5. Ảnh hưởng của điều kiện mặn đến năng suất  

và các yếu tố cấu thành năng suất của hai giống đậu tương DT84 và ĐT26 

Giống 
Nồng độ NaCl 

(mM) 
Tổng số quả/cây 

(quả) 
Khối lượng 100 hạt (g) Năng suất cá thể (g/cây) 

Chỉ số mẫn cảm 
mặn (SSI) 

DT84 0 (Đ/C) 24,4 19,51 9,14 - 

50 17,0 18,17 6,18 0,64 

100 10,8 15,47 3,48 1,23 

ĐT26 0 (Đ/C) 22,6 17,70 8,35 - 

50 15,2 14,07 5,05 0,78 

100 8,0 11,90 2,59 1,36 

CV% 7,5 2,4 3,8  

LSDND5% 1,14 0,49 0,21 

LSDG5% 0,93 0,41 0,17 

LSDNDxG5% 1,61 0,71 0,29 
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Bâng 6. Đánh giá khâ năng chịu mặn dựa trên mức độ suy giâm năng suất cá thể 

Giống Nồng độ NaCl (mM) Suy giảm năng suất cá thể so với công thức đối chứng (%) 

DT84 50 32,4 

100 61,9 

ĐT26 50 39,5 

100 68,9 

 

thể cao của câ hai giøng đêu tương ở n÷ng đû 

gây mặn 100 mM có thể giâi thích là do đû mặn 

cao đã ức chế quá trình vên chuyển các chçt 

dinh dưỡng về quâ và hät, dén đến nëng suçt cá 

thể của câ hai giøng đều suy giâm rçt lớn. Như 

vêy, đêu tương là cåy tr÷ng rçt mén câm với 

điều kiện mặn. Kết quâ theo dôi cũng cho thçy ở 

2 mức đû gây mặn, giøng đêu tương DT84 đều có 

mức đû suy giâm nëng suçt cá thể thçp hơn so 

với giøng ĐT26 (Bâng 6). 

4. KẾT LUẬN 

Điều kiện mặn làm giâm khâ nëng nây mæm 

của hai giøng đêu tương DT84 và ĐT26, chiều 

dài rễ, chiều dài mæm, khøi lượng tươi của thân 

mæm và rễ mæm đều giâm rõ rệt khi tëng n÷ng 

đû gây mặn. Bên cänh đò, sinh trưởng của hai 

giøng cũng bð ânh hưởng thông qua giâm chiều 

cao thân chính, khøi lượng chçt khô, diện tích lá, 

khâ nëng hình thành nøt sæn, từ đò gåy giâm 

nëng suçt và các yếu tø cçu thành nëng suçt của 

hai giøng đêu tương trong thí nghiệm. Kết quâ 

thí nghiệm cũng cho thçy giøng đêu tương DT84 

có khâ nëng mõc mæm, sinh trưởng và cho nëng 

suçt cao hơn giøng ĐT26 trong điều kiện mặn. 

Đánh giá tính mén câm mặn của hai giøng bìng 

chî sø mén câm với mặn (SSI) cũng cho thçy 

giøng DT84 ít mén câm với mặn hơn giøng ĐT26 

ở câ hai n÷ng đû 50 mM và 100 mM NaCl. 
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